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TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – LỚP 4

                  NĂM HỌC 2021 - 2022

                   MÔN: TOÁN


	Họ và tên học sinh.............................................................................................Lớp .......

Trường: Tiểu học Quyết Thắng


	Điểm

 
	Nhận xét
..................................................................................

..................................................................................



Phần I. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Chữ số 2 trong số 7 642 874 có giá trị là: (M1 – 0.5đ)
	A. 20 000
	B. 2000 
	C. 200 
	D. 200 000


Câu 2. Kết quả phép tính 27 
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11 là: (M1 – 0.5đ)
	A. 270
	B. 2277
	C. 397
	D. 297


Câu 3. Kết quả phép tính : 2002000 : 1000 là : (M1 – 0.5đ)
	A. 2002
	B. 20020
	C. 200200
	D. 2002000


Câu 4. Số tròn chục x biết 27 < x < 55 là: (M1 – 0.5đ)
	A. 30; 40; 50        
	B. 50; 60; 70    
	C. 20; 30; 40
	D. 40; 50; 60


Câu 5. Số thích hợp để viết vào ô trống trong biểu thức a 
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      =       
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 a = a  là : (M2 – 0.5đ)
	A. a
	B. 0
	C. 1
	D. b


Câu 6. Số thích hợp để viết vào ô trống trong biểu thức 207 
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 7 =       
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 207  là : (M1 – 0.5đ)
	A. 207
	B. 11
	C. 17
	D. 7


Câu 7. Năm 2020 thuộc thế kỉ nào? (M2 – 0.5đ)
	A. XIX
	B. XX
	C. XXI
	D. XXII


Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng nhất về đặc điểm của hình chữ nhật? (M1 – 0.5đ)
	A. Có 4 góc vuông
	B. Có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau

	C. Có hai cặp cạnh đối diện song song
	D. Cả ba ý trên đều đúng


Câu 9. Đúng ghi Đ, sai ghi S: (M3 – 1đ)
Thực  hiện phép chia 787878 : 178, ta được:

a) Thương là 4425, số dư là 225  

b) Thương là 4426, số dư là 50 

Câu 10. Hình chữ nhật có bao nhiêu cặp cạnh vuông góc? 

	A. 1   
	     B. 2
	          C. 3
	                D. 4


PHẦN II: TỰ LUẬN 
Bài 1: Đặt tính rồi tính: (M2 – 1đ)    
	309 × 27
	7347 :  24


............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 48 tuổi, em kém chị 6 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?  (M3 – 2đ)
Bài giải
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất.   (M4 – 1đ)
302 × 15 + 4 × 302 + 302
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	 ĐÁP ÁN
	


PHẦN I: (6 điểm)
	Bài
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	D
	A
	A
	C
	D
	C
	D
	S, Đ
	D

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	1


PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm)
Bài 1:   Đặt tính rồi tính: (1 điểm). Mỗi phép tính đúng 0,25 điểm.
                              309 
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 27                                        7347 : 24
	309
  27
                                2163
                               6 18
                               8343
	  7347  24
       0147   306
           03



Bài 2: (2điểm)                                   Bài giải:

Tuổi của chị là : (0,25đ)                                                               
  (48 + 6) : 2 = 27 (Tuổi)  (0,5đ)                                                               
Tuổi của em là : (0,25đ)                                                               
48 – 27 = 21 (Tuổi) (0,5đ)                                                               
                                                          Đáp số: Tuổi chị: 27 tuổi; Tuổi em: 21 tuổi (0,5đ)                                                               
Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:   (0,5điểm)

   302 × 15 + 4 × 302 + 302
= 302 × 15 + 4 × 302 + 302 × 1
= 302 × ( 15 + 4 + 1)
= 302 × 20
= 6040
- Điểm toàn bài kiểm tra là một số nguyên, phần lẻ thập phân được làm tròn theo nguyên tắc:  - Dưới 0,5 thành 0.                - Từ 0,5 trở lên thành 1,0 điểm.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I LỚP 4

NĂM HỌC 2020 – 2021
Mức 1: 30%; 
Mức 2: 30%; 

Mức 3: 30%


Mức 4: 10%
	Các nội dung, chủ đề, mạch kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng cộng

	
	Mức 1

(nhận biết)
	Mức 2

(thông hiểu)
	Mức 3

(vận dụng)
	Mức 4 
(vận dụng nâng cao)
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Số học:  Đọc, viết, so sánh, xếp thứ tự các số trong phạm vi 100 000. Bốn phép tính với STN và các tính chất của STN. Tính giá trị biểu thức.
	Số câu
	5
	
	1
	1
	1
	
	
	1
	7
	2

	
	Số điểm
	2,5
	
	0,5
	1,0
	1,0
	
	
	1,0
	4,0 
	2,0

	2. Đại lượng và đo đại lượng: đơn vị đo khối lượng; đơn vị đo thời gian, đơn vị đo diện tích.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	3.  Yếu tố hình học: Góc; đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc; thực hành vẽ hình vuông, hình chữ nhật. Biểu đồ.
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,5
	

	4. Giải toán có lời văn: Tìm số TBC; Tìm hai số khi biết Tổng và hiệu của hai số đó.
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	2,0
	
	
	
	2,0

	Tổng
	Số câu
	6
	0
	3
	1
	1
	1
	0
	1
	10
	3

	
	
	6
	4
	2
	1
	6,0
	4,0

	
	Số điểm
	3,0 điểm
	3,0 điểm
	3,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm


- Số học khoảng 60%; Đại lượng và đo đại lượng: khoảng 25%; Hình học: khoảng 15%.

- Giải toán có lời văn được tích hợp vào mạch kiến thức số học, đại lượng và đo đại lượng và chủ yếu ở mức 3, mức 4. 

- TNKQ khoảng 60%; Tự luận khoảng 40%
� EMBED Equation.3  ���
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